ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ II
Năm học 2020 - 2021
Môn: Toán - Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: .................................................. Lớp: 5 .......... Trường: Tiểu học Tiên Động
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1. (1 điểm) Số « Năm phẩy bốn trăm linh bảy mét khối » viết là:  
	A. 5,47m3
	B. 5,470m3
	C. 5,4007m3
	D. 5,407m3

	Câu 2.
	(1 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 25,6m3 = …...dm3 

	
	A. 256
	B. 2560
	C. 25600
	D. 256000

	Câu 3.
	(1 điểm)  Tính diện tích hình tam giác có đáy 12,5 cm, chiều cao 0,6cm là :  

	A. 0,275 cm2
	B. 3,75 cm2
	C. 375 cm2
	D. 37,5 cm2

	Câu 4.
	(1 điểm)  Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm: 75 phút  =…..giờ là:  

	A. 1,25
	B. 12,5
	C. 12,05
	D. 1,025


Câu 5. ( 1 điểm) Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 2,6cm và 6,4cm, chiều cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:  
A. 234 m2
B. 324 m2
C. 23,4 m2
D. 3,24 m2
Câu 6. (1 điểm) Một khúc gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 0,6m,
	chiều cao 0,4m.. Hỏi
	3
	thể tích của khúc gỗ đó bằng bao nhiêu mét khối ?  
	

	
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	A. 1,86 m3
	
	B.  3,645 m3
	C. 0,45 m3
	D. 0,6 m3
	

	Câu 7. (1 điểm)  x  + 15,7 = 9,15 x 2,8 . Vậy x  bằng :  
	
	

	A. 9,92
	
	B.  99,2
	C. 9,29
	D. 992
	


PHẦN II: TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 8. (1 điểm)  Đặt tính rồi tính :  
a) 4 giờ 13 phút + 5 giờ 36 phút
b) 54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây
c) 4 phút 12 giây x 3
d) 27 phút 24 giây : 3
Câu 9. (1 điểm) Nhà bạn Hoa có một cái bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính (không có nắp), chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m.  

 a. Tính diện tích kính để làm bể?
b. Tính thể tích của bể ?
Câu 10. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất  

 1 giờ 45 phút + 105 phút + 1,75 giờ x 8
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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	PHẦN 2: TỰ LUẬN (3 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 8. ( 1 điểm)  Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	
	
	
	
	
	

	a)
	4 giờ 13 phút
	
	b)   54 phút 39 giây
	
	
	
	

	+  5 giờ 36 phút
	
	
	- 26 phút 24 giây
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28 phút  15 giây
	
	
	
	
	

	
	9 giờ 49 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)   4 phút 12 giây
	
	d)   27
	phút 24 giây
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	x
	3
	
	
	0
	24 giây
	
	
	9 phút 8 giây
	

	12 phút 36 giây
	
	
	
	0 giây
	
	
	
	

	Câu 9. (1điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a .
	Diện tích xung quanh của bể cá là:
	
	
	(0,25 điểm)
	

	
	
	
	(1,2 + 0,8) x 2 x 0,6 = 2,4(m²)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Diện tích đáy của bể cá hình hộp chữ nhật là:
	
	
	(0,25 điểm)
	

	
	
	
	1,2 x 0,8 = 0,96 (m²)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Diện tích kính để làm bể cá là:
	
	
	
	
	(0,25 điểm)
	

	
	
	
	2,4 + 0,96 = 3,36 (m²)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b.
	Thể tích của bể cá là:
	
	
	
	
	
	
	(0,25 điểm)
	

	
	
	
	1,2 x 0,8 x 0,5= 0,576(m³)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đáp số: a. 3,36 m²;
	b. 0,576m³
	
	
	
	

	Câu 10.( 1điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 giờ 45 phút + 105 phút + 1,75 giờ × 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	= 1,75 giờ + 1,75 giờ + 1,75 giờ × 8
	(0,25 điểm)
	
	
	
	

	
	= 1,75 giờ × (1 + 1 + 8)
	(0,25 điểm)
	
	
	
	

	
	= 1,75 giờ ×
	10
	(0,25 điểm)
	
	
	
	

	
	=   17,5 giờ
	
	(0,25 điểm)
	
	
	
	


